Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên gói thầu: Hóa chất các loại năm 2026;
· Bên mời thầu: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV.
· Địa chỉ: thôn 11, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng
· Địa điểm thực hiện: Nhà máy Alumin Nhân Cơ - thôn 11, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
· Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026 của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV;
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
· Hợp đồng theo đơn giá cố định.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hóa được cung cấp phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc Quốc tế.
- Hàng hóa được sản xuất từ năm 2025-2027, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; đối với hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), giấy chứng nhận phân tích (COA); đối với hàng hóa sản xuất trong nước phải cấp giấy chứng nhận xuất xưởng, Giấy phân tích thành phần phần hóa học tại đơn vị độc lập, có chức năng (nếu cần).
- Đầy đủ khối lượng hàng hóa, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ giao hàng.
- Hàng hóa phải được đóng, vận chuyển trên phương tiện chuyên dụng để vận chuyển đến nơi giao hàng.
- Hàng hóa cấp đến kho phải được kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nhập trước khi nhập kho.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các yêu cầu dưới đây:
a)	Thông số kỹ thuật của hàng hóa.
	TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật 

	1
	Chất trợ lắng mầm tinh
	- Hóa chất trợ lắng dùng cho bể lắng mầm tinh trong công đoạn kết tinh thuộc dây chuyền sản xuất Alumin;
- Dạng lỏng, màu vàng nhạt đến nâu đỏ;
- Thành phần chính: 2-Brom-3-Nitro-1,3-Propandiol ≤0,1%
- Tỷ trọng tương đối: ≥1,06 g/ml (25⁰C);
- Độ nhớt: 1.200-3.000 mPa/s;
- pH=6;
-  Đảm bảo hàm lượng chất lơ lửng dòng tràn  ≤1,5g/lít khi vận hành 01 bể lắng, hàm lượng chất lơ lửng dòng tràn  ≤0,7g/lít khi vận hành 02 bể lắng;
(Hoặc tương đương với mã chất trợ lắng mầm tinh Hyclass 85732HC do Nalco/Ecolab sản xuất)

	2
	Chất trợ lọc dùng cho máy lọc bàn
	- Hóa chất trợ lọc dùng cho máy lọc bàn trong công đoạn nung Hydrat thuộc dây chuyền sản xuất Alumin;
- Dạng lỏng, màu trong hoặc vàng nhạt, không mùi;
- Tỷ trọng tương đối: 0,98-1,05 g/ml (20-25⁰C);
- Độ nhớt: 10-200 mPS (20-25⁰C);
- Thành phần chính: 
+ Ethoxylated alcohols: 10-30%;
+ Alcohol Ester: 10-30%;
- Đảm bảo độ ẩm Hydrat sau lọc bàn ≤4%;
(Hoặc tương đương với Mã hóa chất Power Dry 490 do Nalco/Ecolab sản xuất)

	3
	Chất ức chế ăn mòn

	- Hóa chất chống ăn mòn bề mặt thiết bị, đường ống trong môi trường axit;
- Dạng lỏng, màu nâu đậm;
- Tỷ trọng tương đối: 1,04-1,06 g/cm3;
- pH (100%): 4,1-5,1;
- Thành phần chính: 
+ N-Benzyl-Alkylpyridinium Chloride: 15-25%;
+ Thiourea: 7-10%;
+ Alcohol (C10), ethoxylate hóa, polymer propoxylate hóa: 7-10%;
+ Methanol: 5-7%;
(Hoặc tương đương với Mã hóa chất AK105 do Nalco/Ecolab sản xuất)

	4
	Chất chống cáu cặn
	- Hóa chất chống đóng bám thiết bị, đường ống trong môi trường nước trung tính hoặc có tính kiềm, chống ăn mòn đồng;
- Dạng lỏng, trong đến hơi mờ, vàng đến cam;
- Tỷ trọng tương đối: 1,1772-1,2112 g/cm3;
- pH: 11,8-13,0;
- Thành phần chính:
+ HCP: Chất phân tán chất rắn lơ lửng, cặn Calcium phosphate, zinc, sắt, nhôm;
+ Sodium Benzotriazole: Chất chống ăn mòn đồng;
(Hoặc tương đương với mã hóa chất 3DT304 do Nalco/Ecolab sản xuất)

	5
	Hóa chất diệt khuẩn không oxy hóa
	- Dạng lỏng trong suốt, không màu đến xanh lục nhạt/vàng, không có tạp chất lạ;
- Tỷ trọng tương đối: 1,01-1,05 g/cm3;
- pH (100%): 2,0-5,0;
- - Độ sôi: 100⁰C; Độ nhớt: 3 mPa.s (25⁰C)
- Thành phần chính:  Tổng Isothiazolin: 1,25-2,0%;
(Hoặc tương đương với Mã hóa chất N7330 do Nalco/Ecolab sản xuất)

	6
	Chất phân tán chống cáu cặn
	- Hóa chất phân tán chống cáu cặn;
- Dạng lỏng màu vàng nhạt;
- pH: 4,2-5,2;
- Tỷ trọng: 1,17-1,21;
- Độ nhớt: 16 mPa.s (4,4⁰C);
- Thành phần chính:
+ Tổng hàm lượng polymer: 3,3-4,7%;
+ Organo Phosphate : 10,7-14,7%;
- Quy cách: 240 kg/phuy;
(Hoặc tương đương với mã Chất phân tán chống cáu cặn pHREEdom 5200M do Nalco/Ecolab sản xuất)

	7
	Hóa chất chống tạo bọt
	-Hóa chất chống tạo bọt;
- Chất lỏng, Màu vàng nhạt;
- Khối lượng riêng: 0,84 g/cm3;
- Quy cách: 17 kg/can;
- Đảm bảo nước sau xử lý của hệ thống nước dư hồ bùn đỏ không bọt;
(Hoặc tương đương với mã Hóa chất chống tạo bọt 71D5 plus do Nalco/Ecolab sản xuất)


b) Chỉ tiêu đạt được sau khi sử dụng hóa chất
	Stt
	Tên hàng hóa
	Chỉ tiêu đạt được sau khi sử dụng hóa chất

	1
	Chất trợ lọc
	Độ ẩm hydrat sau lọc <4%;
(Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh kèm theo: Hợp đồng cung cấp/thử nghiệm/Biên bản đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng đối với Chất trợ lọc dùng cho máy lọc bàn trong công đoạn nung Hydrat thuộc dây chuyền sản xuất Alumin).

	2
	Chất trợ lắng mầm tinh
	Hàm lượng chất lơ lửng của dòng tràn bể lắng ≤ 1,5 g/l  khi vận hành 01 bể lắng, Hàm lượng chất lơ lửng của dòng tràn bể lắng ≤ 0,7 g/l  khi vận hành 02 bể lắng;
(Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh kèm theo: Hợp đồng cung cấp/thử nghiệm/Biên bản đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng đối với Chất trợ lắng dùng cho bể lắng mầm tinh trong công đoạn kết tinh thuộc dây chuyền sản xuất Alumin).


 1.3. Các yêu cầu khác
1.1. Yêu cầu chung:
Khi tham gia chào thầu nhà thầu phải lập bản đề xuất kỹ thuật bao gồm đầy đủ các thông tin của hàng hóa như: Tên hàng hóa; thông số kỹ thuật; đơn vị tính; số lượng; năm sản xuất, nhà sản xuất,xuất xứ; thời gian, địa điểm; thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa, thời gian sử dụng còn lại của hàng hóa và các chỉ tiêu đạt được sau khi đã sử dụng hóa chất.
a. Tiến độ giao hàng:
	1. Chất trợ lắng mầm tinh 
· Số lượng: 8.000kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.

	

	2. Chất trợ lọc dùng cho máy lọc bàn
· Số lượng: 24.000kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.

	

	3. Chất ức chế ăn mòn
· Số lượng: 2.200kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.

	

	4. Chất chống cáu cặn 
· Số lượng: 2.500kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.

	

	5. Hóa chất diệt khuẩn không oxy hóa   
· Số lượng: 5.500kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.

	

	6. Chất phân tán chống cáu cặn  
· Số lượng: 240kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.

	

	7.  Hóa chất chống tạo bọt 
· Số lượng: 867kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.

	


b.	Yêu cầu kỹ thuật khác đối với các hóa chất của gói thầu:
+ Có Mác mã, thông số kỹ thuật rõ ràng như E-HSMT, nếu sản phẩm đề xuất tốt hơn hoặc tương đương thì phải có tài liệu chứng minh.
+ Nhà thầu có cam kết chấp nhận lấy mẫu và phân tích khi bên mời chào giá có yêu cầu. 
+ Hàng hoá phải được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
+ Có đầy đủ tài liệu mô tả kỹ thuật, hướng dẫn an toàn sử dụng và bảo quản của nhà sản xuất. Tài liệu kỹ thuật, phải có đầy đủ tính pháp lý và được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
+ Phải có cam kết cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng sản phẩm, tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT đối với tất cả các mặt hàng do nhà sản xuất cấp.
+ Nếu nhà thầu không phải là nhà sản xuất thì phải có cam kết cấp hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý được uỷ quyền cho tất cả các hoá chất.
+ Yêu cầu nhà thầu phải có: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp; Giấy phép phải có hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu và cam kết cung cấp Giấy phép gia hạn/ thay thế có hiệu lực trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
1. Kiểm tra, nghiệm thu.
1.1. Kiểm tra
Khi giao hàng Nhà thầu phải cấp kèm theo chứng chỉ xuất xứ (C/O) và chứng nhận phân tích COA hoặc giấy tờ, tài liệu tương đương (đối với hàng hóa nhập khẩu); Giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa sản xuất trong nước) và Phiếu an toàn hóa chất của lô hàng để chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu.
Bên mời thầu có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp trước khi nghiệm thu nhập kho để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp, đáp ứng với các yêu cầu của hợp đồng. Hàng hóa cung cấp bởi nhà thầu sẽ được thử nghiệm ngay tại địa điểm giao hàng bởi bộ phận Kỹ thuật của bên mời thầu và bộ phận kỹ thuật của nhà thầu hoặc tại một phòng thí nghiệm chuyên ngành của một đơn vị thử nghiệm độc lập để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật của hàng hóa do Nhà thầu đã cam kết và được thực hiện trên các mẫu thử của lô hàng giao theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhập kho do bên mời thầu thực hiện bằng chi phí của bên mời thầu. 
Trường hợp hàng hóa không phù hợp, không đảm bảo với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì bên mời thầu có quyền từ chối không nhận hàng và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu theo quy định trong hợp đồng. 
1.2. Nghiệm thu
Khi hóa chất được đưa vào sử dụng, Bên mời thầu sẽ mời nhà thầu cử cán bộ/chuyên gia đến để chứng kiến và lập biên bản xác nhận thời điểm đưa vật tư vào sử dụng, chốt các số liệu trên các thiết bị đo đếm để làm cơ sở xác định khối lượng sản phẩm hoàn thành và khối lượng các loại hóa chất thực tế đã tiêu hao. 
- Hàng tháng chốt số liệu để làm cơ sở nghiệm thu cho 1 kỳ sử dụng, nhà thầu phải cử cán bộ/chuyên gia đến DNA để cùng với Bên mời thầu chốt khối lượng hóa chất thực tế đã đưa vào sử dụng (không bao gồm khối lượng hóa chất đã pha nhưng chưa sử dụng) và khối lượng sản phẩm đã xử lý của tháng trước như sau:
+ Thời gian chốt khối lượng hóa chất thực tế đã đưa vào sử dụng của tháng trước là: Vào ngày 01 tháng sau (hoặc) trong vòng 01 ngày kể từ ngày sử dụng hết hóa chất đối với lần sử dụng cuối cùng.
+Thời gian chốt các số liệu liên quan để tính toán lượng sản phẩm đã xử lý của tháng trước, xác định mức tiêu hao hóa chất để xử lý 01 tấn alumin quy đổi; hoàn thành biên bản nghiệm thu làm cơ sở để xem xét thanh toán.
* Trong thời gian quy định như đã nêu trên, nếu nhà thầu không cử cán bộ/chuyên gia đến DNA nhằm phối hợp cùng Bên mời thầu để thống nhất số liệu, hoàn thành biên bản nghiệm thu thì nhà thầu phải chấp nhận số liệu do DNA đưa ra. Riêng đối với lần sử dụng cuối cùng, khi khối lượng hóa chất còn lại khoảng 03 ngày sử dụng DNA sẽ thông báo cho nhà thầu biết để bố trí cán bộ/chuyên gia phối hợp để nghiệm thu.
2. Thanh toán
	Bên mua thanh toán 100% giá trị theo từng đợt nhập hàng (theo lần) trong vòng 60 ngày cho Bên bán sau khi Bên bán giao hàng cho Bên mua và Bên bán trình cho Bên mua đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
+ Biên bản kiểm nhập;
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng và xác định giá trị thanh toán;
+ Hóa đơn GTGT;
+ Biên bản quyết toán, thanh lý hợp đồng (áp dụng đối với đợt thanh toán cuối cùng).

